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BẢNG GIÁ     2015 
MÃ SẢN PHẨM ĐẶC TÍNH NGUỒN CẤP ĐƠN GIÁ 

(VNĐ) 

DÒNG HANDY ( SANG TRỌNG – ĐIỀU KHIỂN TỪ XA) 

CÔNG TẮC CẢM ỨNG 

LM-S1R, Công tắc 1 nút 

Trắng (đen), vuông (chữ nhật) 
220VAC 750.000                  

LM-S2R, Công tắc 2 nút 

Trắng (đen), vuông (chữ nhật) 
220VAC 780.000 

LM-S3R, Công tắc 3 nút 

Trắng (đen), vuông (chữ nhật) 
220VAC 810.000 

LM-S4R, Công tắc 4 nút 

Trắng (đen), vuông (chữ nhật) 
220VAC 850.000 

BỘ ĐIÊU KHIỂN RÈM CỬA 

Động cơ mất điện kéo tay được, thanh rèm(1m dài), thiết bị phụ trợ, mặt điều 

khiển, màu trắng (đen), hình vuông (Chữ nhật) 

Rèm đơn LM-C1R 220VAC 5.670.000 

Rèm đôi LM-C2R 220VAC 8.550.000 

Thanh rèm tiếp theo ( tính trên 1m dài ) 380.000 

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 

LM-R, điều khiển từ xa 

12 line đèn 

6 chiết áp, quạt 

6 rèm cửa 

6 hoạt cảnh  

2 mặt kính cường lực 

Pin Lithium, Sạc MicroUSB 

220VAC 1.050.000 

CHIẾT ÁP,BỘ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT CAO, QUẠT TRẦN 

LM-DR,Chiết áp 

Trắng (đen), vuông (chữ nhật) 
220VAC 870.000 

LM-HPR,  BĐK công suất cao 

(Bình nóng lạnh, điều hòa) 

Trắng (đen),vuông (chữ nhật) 

220VAC 970.000 

LM-FR, BĐK quạt trần 

Trắng (đen), vuông (chữ nhật) 
220VAC 720.000 

DÒNG ELITE (TINH TẾ - ĐẲNG CẤP - ĐIỀU KHIỂN QUA SMARTPHONE) 

CÔNG TẮC CẢM ỨNG 

LM-S1Z, Công tắc 1 nút 

Trắng (đen), vuông (chữ nhật) 
220VAC 920.000                  

LM-S2Z, Công tắc 2 nút 

Trắng (đen), vuông (chữ nhật) 
220VAC 1.120.000 

LM-S3Z, Công tắc 3 nút 

Trắng (đen), vuông (chữ nhật) 
220VAC 1.200.000 

LM-S4Z, Công tắc 4 nút 

Trắng (đen), vuông (chữ nhật) 
220VAC 1.190.000 
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BỘ ĐIỀU KHIỂN RÈM CỬA  

Động cơ mất điện kéo tay được, thanh rèm(1m dài), thiết bị phụ trợ, mặt điều

khiển, trắng (đen), vuông (chữ nhật). 

Rèm đơn LM-C1Z 220VAC 5.850.000 

Rèm đôi LM-C2Z 220VAC 8.700.000 

Thanh rèm tiếp theo ( tính trên 1m dài ) 350.000 

CHIẾT ÁP, BỘ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT CAO, QUẠT TRẦN 

LM-DZ,Chiết áp 

Trắng (đen), vuông (chữ nhật) 
220VAC 1.150.000 

LM-FZ, BĐK quạt trần 

Trắng (đen), vuông (chữ nhật) 
220VDC 1.050.000 

LM-HPZ, BĐK công suất cao 

(Bình nóng lạnh, điêu hòa)

Trắng (đen), vuông (chữ nhật) 

220VAC 1.200.000 

BỘ ĐIỀU KHIÊN TRUNG TÂM 

LM-HC, Bộ điều khiển trung tâm 

Bộ điều khiển trung tâm kết nối internet.

Quản lý, giám sát và điều khiển các thiết 

bị từ xa. 

5V-1A 6.850.000                

BỘ ĐIỀU KHIÊN TRUNG TÂM PHỤ 

LM-LC, Bộ điều khiển nhánh 

Bộ điều khiển nhánh 
5V-1A 2.500.000 

LM-EX,Range – extender 

Mở rộng mạng và tăng 

chất lượng thu phát tín hiệu 

220VAC 600.000 

Ô CẮM, HẠTMẠNG, TIVI, ĐIỆN THOẠI 

LM – SK 

Ổ cắm, hạt tivi, mạng, điện thoại 

(Mặt kính gia cường, chống giật) 

220VAC 340.000 

 Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% 

                        CÔNG TY TNHH TM&DV 

                         THẾ GIỚI THÔNG MINH


